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BỘ 5 BÀI ĐỌC HIỂU TUẦN 30 SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc, nghiêm cấm sao chép với mục đích thương mại.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bài đọc hiểu số 1: 
Loài chim của biển cả
Hải âu là loài chim của biển cả. Chúng có sải cánh lớn, nên có thể bay rất xa, vượt qua cả những đại dương mênh mông. Hải âu còn bơi rất giỏi nhờ chân của chúng có màng như chân vịt.
Hải âu bay suốt ngày trên mặt biển. Đôi khi, chúng đậu ngay trên mặt nước dập dềnh. Khi trời sắp có bão, chúng bay thành đàn tìm nơi trú ẩn. Vì vậy, hải âu được gọi là loài chim báo bão. Chúng cũng được coi là bạn của những người đi biển.
(Trung Nguyên)
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Em hãy đánh dấu ✓ vào ☐ đứng trước câu trả lời đúng:
1. Bài đọc nói về loài chim nào?
☐ Chim gõ kiến
C☐ Chim hải âu
C☐ Chim tu hú
2. Chim hải âu là loài chim của nơi nào?
☐ Biển cả
☐ Rừng núi 
☐ Đồng ruộng
3. Chân của hải âu có đặc điểm gì?

☐ Có lông

☐ Có màng

☐ Có vảy

4. Vì sao hải âu có thể bay rất xa?
☐ Vì rất khỏe
☐ Vì sải cảnh lớn
☐ Vì bay giỏi
5. Khi trời sắp có bão, chim hải âu làm gì?
☐ Bay thành đàn ra biển đón bão
☐ Lặn xuống dưới nước để tránh bão
☐ Bay thành đàn tìm nơi tránh bão
6. Những chú chim hải âu được coi là bạn của ai?
☐ Chú bộ đội
☐ Người đi biển
☐ Học sinh
7. Chim hải âu có nhưng khả năng gì?
☐ Biết bơi và hót hay
☐ Biết bay và hái quả
☐ Biết bay và bơi lội

Bài đọc hiểu số 2: 

Bảy sắc cầu vồng
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	(1) Vừa mưa lại nắng
Hay có cầu vồng
Bảy màu tươi thắm
Bé mừng vui trống.
	(2) Màu đỏ mặt trời
Màu cam đu đủ
Màu vàng cá bơi
Lục kia màu lá.

	(3) Màu lam đám mây
Màu chàm áo mẹ
Màu tím hoa sim
Bảy màu yêu thế.
 
	(4) Cầu vồng ẩn hiện
Rồi lại tan mau
Đất trời bừng tỉnh
Sau cơn mưa rào.
(Ngọc Hà)


Em hãy đánh dấu ✓ vào ☐ đứng trước câu trả lời đúng:
1. Bài thơ nói về sự vật gì?

☐ Mặt trời

☐ Đám mây

☐ Cầu vồng

2. Khi nào thì sẽ có cầu vồng?

☐ Trời nắng

☐ Trời mưa

☐ Vừa mưa vừa nắng

3. Cầu vồng có bao nhiêu màu?

☐ Bảy màu

☐ Tám màu

☐ Chín màu

4. Cụm từ nào sau đây cho biết cầu vồng xuất hiện trong thời gian ngắn?

☐ Tan sớm

☐ Tan mau
☐ Tan nhanh

5. Trong bài thơ nhắc đến cơn mưa gì?

☐ Mưa dông

☐ Mưa rào

☐ Mưa ngâu

Em hãy nối các ý ở cột A với cột B để tạo thành câu đúng:
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A
	
	B

	[image: image9.jpg]Màu đỏ
	
	là của đám mây trên trời.

	Màu cam
	
	là của mặt trời.

	Màu vàng
	
	là của áo mẹ mặc.

	Màu lục
	
	là của quả đu đủ chín.

	Màu lam
	
	là của những chiếc lá trên cành.

	Màu chàm
	
	là của quả sim chín.

	Màu tím
	
	là của chú cá vàng đang bơi.


Bài đọc hiểu số 3: 

Chúa tể rừng xanh
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Hổ là loài thú dữ ăn thịt, sống trong rừng. Lông hổ thường có màu vàng, pha những vằn đen. Răng sắc nhọn, mắt nhìn rõ mọi vật trong đêm tối. Bốn chân chắc khỏe và có vuốt sắc. Đuôi dài và cứng như roi sắt. Hổ di chuyển nhanh, có thể nhảy xa và săn mồi rất giỏi. Hổ rất khỏe và hung dữ.
Hầu hết các con vật sống trong rừng đều sợ hổ. Vì vậy, hổ được xem là chúa tể rừng xanh.
(Theo Từ điển tranh về các con vật)
Em hãy đánh dấu ✓ vào ☐ đứng trước câu trả lời đúng:

1. Bài đọc nói về con vật nào?

☐ Con rắn

☐ Con mèo

☐ Con hổ

2. Con hổ là loài động vật sống ở đâu?

☐ Dưới sông

☐ Trong rừng

☐ Trên thảo nguyên

3. Đôi mắt của hổ có gì đặc biệt?

☐ Có thể nhìn rõ mọi vật trong đêm tối

☐ Có thể phát ra ánh sáng màu tím

☐ Có thể nhìn được ở dưới nước

4. Bốn chân của hổ có đặc điểm gì?

☐ Khỏe, có vảy

☐ Khỏe, có móng vuốt

☐ Khỏe nhưng ngắn

5. Từ nào sau đây nói đúng về tính cách của hổ?

☐ Hiền lành

☐ Ngoan ngoãn

☐ Hung dữ

6. Vì sao hổ được gọi là chúa tể rừng xanh?

☐ Vì hầu hết các con vật sống trong rừng đều nhỏ hơn hổ

☐ Vì hầu hết các con vật sống trong rừng đều sợ hổ

☐ Vì hầu hết các con vật sống trong rừng đều chơi với hổ

7. Cụm từ nào sau đây miêu tả đúng đặc điểm của đuôi hổ?

☐ Ngắn và cứng

☐ Dài và mềm

☐ Dài và cứng

8. Từ nào sau đây không nói về khả năng của hổ?

☐ Nhảy xa

☐ Hót hay

☐ Di chuyển nhanh

9. Bộ lông của hổ có đặc điểm gì?

☐ Lông màu vàng pha những đốm đen

☐ Lông màu đỏ pha những vằn đen

☐ Lông màu vàng pha những vằn đen

Bài đọc hiểu số 4: 

Cuộc thi tài năng rừng xanh
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Mừng xuân, các con vật trong rừng tổ chức cuộc thi tài năng. Đúng như chương trình đã niêm yết, cuộc thi mở đầu bằng tiết mục của chim yểng. Yểng nhoẻn miệng cười rồi bắt chước tiếng của một số loài vật. Tiếp theo là ca khúc “ngoao ngoao” của mèo rừng. Gõ kiến chỉ trong nháy mắt đã khoét được cái tổ xinh xắn. Chim công khiến khán giả say mê, chuếnh choáng vì điệu múa tuyệt đẹp. Voọc xám với tiết mục đu cây điêu luyện làm tất cả trầm trồ thích thú.
Các con vật đều xứng đáng nhận phần thưởng.
(Lâm Anh)
Em hãy đánh dấu ✓ vào ☐ đứng trước câu trả lời đúng:

1. Cuộc thi tài năng trong bài đọc được tổ chức lúc nào?

☐ Mùa xuân

☐ Mùa hè

☐ Mùa thu

2. Những ai đã tham gia cuộc thi tài năng?

☐ Các con vật sống dưới hồ

☐ Các con vật sống trong rừng

☐ Các con vật sống trong sở thú

3. Ai xứng đáng được nhận giải thưởng nhất?

☐ Chim công

☐ Mèo rừng

☐ Tất cả con vật

4. Ai đã biểu diễn đầu tiên trong cuộc thi tài năng?

☐ Chim gõ kiến

☐ Chim yểng

☐ Chim công

5. Điệu múa của chim công đã khiến khán giả cảm thấy như thế nào?

☐ Đau đầu

☐ Buồn ngủ

☐ Say mê

Em hãy nối các ý ở cột A với cột B để tạo thành câu đúng:

	A
	
	B

	Chim yểng
	
	khoét một cái tổ xinh xắn.

	Chim gõ kiến
	
	bắt chước tiếng của một số loài vật.

	Chim công
	
	hát ca khúc “ngoao ngoao”.

	Mèo rừng
	
	trình diễn tiết mục đu dây.

	Voọc xám
	
	múa một điệu múa tuyệt đẹp.


Bài đọc hiểu số 5: 

Cây liễu dẻo dai

Trời nổi gió to. Cây liễu không ngừng lắc lư. Thấy vậy, Nam rất lo cây liễu sẽ bị gãy. Nam hỏi mẹ:
- Mẹ ơi, cây liễu mềm yếu thế, có bị gió làm gãy không ạ?
Mẹ mỉm cười đáp:
- Con yên tâm, cây liễu sẽ không sao đâu!
Mẹ giải thích thêm:
- Thân cây liễu tuy không to nhưng dẻo dai. Cành liễu mềm mại có thể chuyển động theo chiều gió. Vì vậy, cây không dễ bị gãy. Liễu còn là loài cây dễ trồng. Chỉ cần cắm cành xuống đất, nó có thể nhanh chóng mọc lên cây non.
(Hải An)
Em hãy đánh dấu ✓ vào ☐ đứng trước câu trả lời đúng:

1. Bài đọc nói về loại cây nào?

☐ Cây bàng

☐ Cây mít

☐ Cây liễu

2. Từ nào sau đây được dùng để miêu tả đặc điểm của cây liễu?

☐ Dẻo dai

☐ Mềm yếu

☐ Cứng cáp

3. Điều gì xảy ra với cây liễu khi trời nổi gió to?

☐ Cây liễu không ngừng sụt xuống hố sâu

☐ Cây liễu không ngừng lắc lư

☐ Cây liễu đứng vững như bức tượng khổng lồ

4. Từ nào đã thể hiện thái độ của Nam lúc nhìn thấy cây liễu khi trời nổi gió to?

☐ Vui vẻ

☐ Buồn bã

☐ Lo lắng

5. Nam đã cho rằng cây liễu có đặc điểm gì?

☐ Cứng cáp

☐ Mềm yếu

☐ Thơm tho

6. Cụm từ nào sau đây được dùng để miêu tả thân cây liễu?

☐ Thân cây liễu không to nhưng cứng cáp như đá

☐ Thân cây liễu không cao lớn nhưng lại mềm dẻo

☐ Thân cây liễu không to nhưng mềm dẻo

7. Vì sao dù trời gió to nhưng cây liễu vẫn không dễ bị gãy?

☐ Vì khi gió to, cây liễu được đưa vào nhà kính

☐ Vì khi gió to, cành liễu có thể mềm mại chuyển động theo chiều gió

☐ Vì khi gió to, cây liễu sẽ cuộn lại thành một khối, khi ngừng gió mới dãn ra

8. Vì sao lại nói liễu là loài cây dễ trồng?

☐ Vì cây con có thể tự mọc lên tươi tốt mà không cần nước, ánh nắng

☐ Vì cây liễu có thể tự mọc lên từ những chiếc lá rụng

☐ Vì chỉ cần cắm cành xuống đất là có thể mọc lên cây con
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